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c0xc Ty co pHAN KINH DoANH THUy nar sAN sAr cdN
LO 4-6-8, Dudng 1A, KCN TAn Tpo, Quin Binh Tdn, TP.HCM, ViQt Nam

DT: (028) 37541889 -37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891

Email: aptco@apt.com.vn Web:wrvw.apt.com.vn

t r tl\

S6: 'l '1./ /CV - THS
V/v Cdng bO ttrOng tin tr6n c6ng
th6ng tin diQn tri cta UBCKNN
vd So Giao dich CK Ha NQi
b6o ctro quin tri C6ng ty 6 thang
ndm2023.

Thdnh pna Ai Chi Minlc, Ngdy)gthang O7ndnt 2023

Kfnh gfri:

- Uy ban Chung kho6n Nhd nudc.

- So Giao dich chung kho6n Ha NQi.

C6ng ty: C6ng fy CO phAn Kinh doanh Thriy hii sin Sii Gdn.

Md Chring kho6n: APT.

Trq so chinh: LO 4-6-8, duong sO 1A, Khu C6ng nghiQp Tdn T4o, Phucrng Tdn Tao A,
Qufln Binh Tdn, TP. HO Chi Minh.

EiQn tho4i: 84-28-37 541802 Fax: 84-28 -37 541808.

Nguoi thr,rc hiQn COng bO ttrOng tin: BA DO NGQC NGA

EiQn tho4i: 84-28-37 541802 Fax: 84-28 -31541 808.

Di d6ng: 0907396004

Loai Th6ng tin c6ng b6: Dinh h!
NQi dung th6ng tin c6ng b6:

COng b6 th6ng tin b6o c6o Qu6n tri C6ng ty 6 th6ng ndm 2023.

Chtng t6i xin cam k6t e6c th6ng tin c6ng b6 tr0n d6y ld dring sg thAt vd hodn
todn chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p lu6t vO n6i dung c6c th6ng tin dd c6ng b6.

Trdn trong

DAI DIEN PHAP LUAT

Noi nffrn:
- Nhu trdn (d6 c6ng UO ff);
- HDQT/BKS C6ng ty (dO b6o c6o);

- Luu: VT, TK-HEQT.
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Phu luc V
BAo cAo riNu uixlr'quAx rRI cONG rY

(Ban hdnh kdm theo Th6ng ru sA 96/2020/TT-BTC ngdy l6 thdng I I ndm 2020 cila BO traong

B0 Tdi chinh)

cONC TY C6 PHAN
KINH DOANH THS

SAI GON

s6';r;;- r+ter linuv TP.HCM ngdyL\rhdng 7 ndm 2023

BAO CAO
Tinh hinh quin tri c6ng tY

(6 thdng Nnm 2023)

Kinh gui: - Uy ban chimg kho6n Nhd nu6c;
- So Giao dfch chimg kho6n He NQi.

- T6n c6ng ry: CONG TY CO PHAN KINH DOANH THUY gAl SAN SAI GON

- Dia chi trp sd chinh.' L6 4-6-8, dudng sa l,q, Khu C6ng nghiQp Tdn Tqo, QuQn Binh Tdn,

TP.HO Ch{ Minh.

- DiQn thoai: 028375418 i2 Fax:02831541891 Email: congbothongtin@apt'com'vn

- V6n dieu i4.' 8S ti,d1ng

- M6 chimg l<hoan: APT

- M6 hinh quAn tri c6ng tY.'

+ D4i hQi d6ng c6 d6ng, HQi d6ng quin tri, Ban Ki6m so6t vi TOng Gidm d6c/Gi6m d6c

- V0 viQc thqc hiQn chuc ndng ki6m to6n ngi b0: Chua thUc hiqn'

I. Hoat tl6ng cria Dai hQi tl6ng cd tl6ng.

Th6ng tin vd c6c cuQc hqp vd Nghi quyet/Quy6t dinh cua Eai hQi d6ng.c6 d61e (bao g6m cA c6c

i;irfi;t6r.J" pai iroi ab"g .o?oni arrq" thong qua du6i hinh thuc lAy y kicn bingvdn bdn).

CQNG HOA XA ngl cHU NGHIA VIET NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh Phtfic

Stt

AIo.

SO Ngtri q.,yeVquy0t
dinh

Ngdv NQi dung

1 014{Q-DHCDTN/2023 281412023

+ Th6ng qua c6c b6o c6o ho4t dQng

cua HDQT, Ban Ki0m so6t, Ban

di6u hdnh ve t6t qud hoat d6ng

ndm2022 vd KO hoach ndm2023,
b6o c6o tdi chinh dd kiOm to6n.
+ Th6ng qua viQc miSn nhiQm 01

thanh vi6n Ban ki6m so6t vd bdu

b6 sung 01 thanh vi0n m6i.
+ Th6ng qua nQi dung sua aOi AiCu

l€, sira d6i qui ch6 nQi bQ v0 quin
tri Cdng ty, Qui ch€ ho4t dQng

HDQT.
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+ Th6ng qua viOc lua chon dcrn vi
ki6m to6n b6o c6o tdi chinh ndrn

2023.
+ Th6ng qua c6c b6o c6o vi;viQc
quytit to6n chuy6n th6 giai daon

Doanh nghiQp Nhd Nudc, Tinh
hinh ho4t dQng Cty TNHH Somo

Farm TAn Bi€n.

II. HOi tl6ng Quin tri (86o c6o 6 thfng):

1. Th6ng tin v6 thenh vi€n HQi diing quin tri (HDQT).

2. C6c cuOc hgp HDQT:

3. Ho4t dQng gi6m s6t cria HDQT d6i r,6i Ban T6ng Gi6m d6c.

Tdng Gi6m d6c vi c6c thdnh vi6n di€u hdnh cua C6ng ty dd tuAn thu vd thUc hiOn nghiCm

tirc c6c Nghf quy0t Dai hQi dOng C6 d6ng thucrng ni0n; Chu trucrng, Nghl quyet HQi d6ng Quin

stt Thhnh vi6n
HDQT/

Chrfrc vq fthdnh
vi€n HDQT iIQc

lQp, TVHDQT
khdng ilidu hdnh))

Ngny bit tlffu/kh6ng cdn li thinh vi6n
HDQT/ HEQT tIQc liP

NsAy b6 nhiQm Ngny mi6n nhiQm

01

Ong Nguy6n
Ldm Vinh

Huy

Chu tich
HDQT/TVHEQT
kh6ng didu hdnh

t510412017' Chua c6

02
Ong Nguy6n
Thdnh Vinh

TVHDQT kh6ng
-.\oteu nann

2810412022 Chua co

03
Ba D6 Nss.

Nga
TVHEQT - T6ng

-xglam ooc
29141202t Chua c6

stt Thhnh
vi0n

IIEQT/

s6 uu6i hep HEQT
tham dg/

Tf lQ tham du hgp Ly do kh6ng tham dg
hgp

01

ong
Nguy6n

LAm Vinh
Hry

04 100%

02

ong
Nguy€n
Thdnh
Vinh

04 100%

03
BA D6

Nggc Nga
04 100%
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tri; C6 nhi6u cO ging di6u hdnh iro4t dQng kinh doanh cua COng ty, 6n dinh tinh hinh sin xuAt kinh

doanh; Cham lo t6t doi sdng nguoi lao dQng, kh6ng d€ xAy racdc cuQc dinh c6ng, iSng c6ng.

Ban T6ng Gi6m d6c thucrng xuy6n b6o c6o tinh hinh ho4t dQ.ng sin xuAt kinh doanh, b6o

c6o cacv6n d0 Jgt *rAt xdry ra trong C6ng ty dO Hgi dOng QuAn tri nim bit va c6 chi d4o kip tho'i.

4. Ho+t dQng cua c6c ti6u ban thuOc HQi d0ng qu6n tri (nOu co): Kh6ng c6 ti6u ban.

5. C6c nghi quyct quan trong cua HQi dong quan tri @6o c6o 6 th6ng).

4
ol'/
c
c

KII
H(

Sr
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stt
No.

sii Ngni quytit
Ngdy N$i dung

Tf lQ th6ng
qua

01 olNQ-HDQTt2023 61112023

86 nhiQm Ong
Nguy6n Thanh

Vinh git chilc W
Pho Chu tich

HDQT

100%

02 02A.JQ-HDQT12023 6t112023

MiSn nhiQm chric
-iw I ong ulam

AOc dOi v6i Ong
Nguy6n Thanh

Vinh vd bO nhiem
Be D6 Ngqc Nga
git chrlc 4t.T6ng

Gi6m d6c

66,66yo

03 03/l.lQ-HDQT12023 t71U2023

Ph€ duyQt K0
hoach sin xuAt
kinh doanh nam

2023

t00%

04 044{Q-HDQT12023 t71U2023

Ch6p thu4n giao
dich voi nguoi

nQi b0 nguoi co
1i6n quan - Trurg

trdm ph6n phdi
SATRA

r00%

05 05NQ-HDQT12023 171U2023

ChAp thu4n giao
dich voi nguoi
nQi b0 nguoi co

1i6n quan - Cdng
ty quin li kinh
doanh Chq Binh
DiAn

t00%

06 06A{Q-HDQT12023 0710312023

T6 chuc dai hqi
,). l ,^

oong co oong
thucrng ni6n nam
2023

r00%

07 07NQ-HDQTt2023

Ch6p thu4n giao
dich v6i nguoi
nQi b0 nguoi c6

Ii€n quan - C6ng

t00%
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ty CO phAn Song
I\4Qc

r00%0310412023

Ir4i6n nhiem vd
--l ,luau bo sung
thenh vi0n Ban
Ki€m so6t tai dai
, ^. -). l -^hor dong co oong
thucrng ni6n nam
2023

0SArQ-HEQT12023

O9AJQ-HDQT12023 191412023

ChAp thu4n giao

dich voi nguoi
nQi b0 ngudi c6

1i6n quan- Chi
nhAnh T6ng cdng
ty Thuong m4i
Sdi Gon TNHH
MTV - Si6u Thi
Sdi Gdn

III. Ban sodt.

1. Th6ng tin vd thenh vi6n Ban Ki6m so6t (BKS).

2. Cu6c hop cua Ban Ki6m sodt.
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No.

Thinh vi6n
BKS

Chric vg Ngi,y fit aiu/khOng cdn lir
thinh vi0n BKS

Trinh ttQ chuy6n m6n

1

Ong Vfr Minh
Bio

Tru&ng
Ban 291412021 Cu nhdn kinh t6

2

Bi Nguy6n
Ngoc Mai

Trinh
Thdnh vi6n 28:1412023 Cu nhdn Luft

J
BA LC Thi

Thuy Trang Thdnh viOn 151412017
Cu nhAn kinh te/ Ct

nh0n Lu4t

4

Bd Nguy6n
Thi Thanh

Hoa
Thanh vi6n 20t6t2022t281412023 Cu nh6n K6 to6n

stt Thinh vi6n
BKS

SO UuOi

hop tham
du

Tj'16 tham dlr
hqp

T!' lc bicu
quyCt

Ly do khdng tham du hgp

1

Ong Vfr
Minh Bio 03103 t00% r00%

2

Bd Nguy6n
Nggc Mai

Trinh
01/01 t00% 100%

Duoc DAi hQi ddng c6
,;. ,l

dong Dau Do sung ngay
281412023
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Be Le rhi
03/03 100% r00%

Ban KiOm so6t dd nhAn duoc dAy du c6c th6ng tin vd Nghf quyet cua HQi d6ng qu6n tri

(HDQT), 86o c6o tdi chinh cua COng ty nf,m 2023 dddugc ki6m to6n'

Thdnh vi€1 Ban Ki0m soat tIa* du c6c phiOn hgp cua HDQT. Trdn co so d6, Ban Ki0m

so6t kfp thoi theo s6t c6c ho4t dQng cua Cdng ty vd vi6c thqc hiQn Nghi quyOt cua Dai hQi ddng co

d6ng.

Ban Ki6m so6t duy tri d6c l6p trong ho4t dQng ki6m tra gi6m s6t cua minh. Trong 6 th6ng

dAu ndm 2O23,Ban Ki6rnsoft chua nhQn duqc ki6n nghi ndo ctra cO d6ng eOl vOi chi dao vd diOu

hdnh cua HDQT, Ban Ki6m so6t, Ban T6ng Gi6m d6c vd c6n bQ qu6n ly cua C6ng ty'

4. Ho4t dQng cua Ban Didu hdnh:

- Ban Di6u hnnh dd thuc hi0n c6c nOi dung theo Nghi quytit cua Dai hQi d6ng cO d6ng,

Nghi quy$t I quy€t dinh cua HOi d6ng quin tri vd ti6p tuc bfm s6t kC hoach kinh doanh cira cdng

ty d6 duoc ph€ duyQt.

- Trong 6 thdngdAu ndm 2023,Cdng ty tiiip. tpc trao d6i y li-."je. voi 
lec 

b€n vA ru kiQn

cta Sacombank, cfrng nhu ldm vi6c v6i co quan thAm quyOn v6'mit bdng t4i 321- 323 -325 Xd

vict xgne l"inh, Q. Binh Thanh, Tp. H6 Chi Minh,

- Ban Dieu hanh quyilt 1i0t trong c6ng t6c ki6m so6t c6ng no, hdng t6n kho, tam fug,...

cdng ty ho4t dQng ddm bio tudn thu theo Lu4t doanh nghi6p, Quy ch6, EiAu l0 cua COng ty, ...

- Tang cuo'ng hqp t6c vdi nhfrng kh6ch hdng tiOm ning, d6ng thoi tim ki6m th€m mOt sd

thi trucrng trong nu6c vir xuAt khAu; Ttmg bu6c xdy dpg vd ngdy cdng ph6t trien v€ hinh anh

thucmg hiQu, df,m bdo c6ng viQc ldm 6n dinh cho ngudi lao dQng.

- C6ng t6c quy6t todn giai do4n chuydn thti doanh nghiQp Nhd nudc sang Cdng !f c.o nhAn

sau khi c6 Bi6n bdn chfnh thric ctra Ki0m to6n Nhd nu6c KV VIII ngdy 26l5l2}2),v6i s6 tiOn phni

nQp vC ngdn s6ch Nhi nu6c lir 29.384.626.854 d6ng. Ban Ei6u hanh da ctng Satra titip tr,rc thuc

hi{n c6c gi6i trinh, ki€n nghi, d0 nghi UBND ThAnh ph6 vd Ki6m toin Nhd nudc xem xdt, so'm
i.,x'giai quy6t nhung v6n chua c6 k€t qud.

- Chap hdnh dring qui dinh vd c6ng bd thdng tin d6i vdi C6ng ty D4i chfng. 86o c6o tdi

chinh, b6o c6o qudn tri, b6o c6o thuong ni6n, . .. duoc c6ng bd kfp thoi, d[ng tii $Ay 0y tr0n website

C6ng ty, CO ptri0u l6n sdn Upcom t4o di6u kien cO d6ng n6m duoc th6ng tin c6 phi6u,...

- Cdi ti6n hQ th6ng quAn ly trong C6ng ty ti0p tuc ph6t huy t6c dUng, t4o m6i trucrng 1dm

vi6c n6ng dQng, chuydn nghiQp cho c6c c6n b6, nhAn vi6n. Hodn thi6n c6c co ch6 quin Iy, gin
tr6ch nhi6m v6i quyOn lgi cua nguoi lao dQng.

- Lu6n quan tim d6n doi s6ng, tqo mdi trucrng ldm viQc t6t nhat cho Nguoi lao d6ng.Thuc

hign dAy du vi cao hcrn quy dinh cdc chinh s6ch an sinh xd hQi cho nguoi lao dQng; lu6n tao moi

diOu kiqn dO c6c EodLn th6, Nguoi lao d6ng thyc hiQn t6t nhiQm vu dugc giao, duoc tham gia c6c

ho4t dQng phong trdo cira C6ng ty, t4o sg d6ng thuQn, dohn k6t, nh6t tri trong todn COng ty.

- Thuc hiQn dAy dri nghia vU voi Nhd nudc theo lu4t dinh.

5. Ho4t dQng khdc cua Ban Ki6m so6t.'
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ddng miSn nhiQm ngdY

281412023
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100%50%0U024

Bd Nguy6n
Thi Thanh

Hoa
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- Ban I(iOm so6t thucrng xuy€n tham gia c6c cu6c hgp giao ban cira Ban Didu hdnh, chtr

dQlg lim viOc vdi c6c phong chuy0n m6n d0 kip thoi nam bit tinh hinh ho4t dQng kinh doanh cua

C6ng ty.

- Ngodi viQc kiOm tra gi6m s6t, Ban Ki0m so6t cflng tham gia gop y trong c6ng t6c soau

thAo, ban hdnh c6c quy ch6/ quy dinh nQi b0 cria c6ng ty d0 hodn thiQn ho'n vi phu hqp voi tinh

hinh thpc t€.

IV. Ban diiu hinh.
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VI. Dio t4o'vd quf,n tri cdng {,;
C6c kh6a dio tao v6 quin tri c6ng ty md c6c thdnh vi6n HDQT, thenh vi6n BKS, Gi6m d6c

(TOng Gi6m d6c) dieu hanh, cdc cinbQ quin lf kh6c vd Thu klf c6ng ty d6 tham gia theo quy

dinh vd quin tri c6ng ty; Kh6ng

VII. Danh sfch vd nguoi c6 li6n quan cfia c6ng ty tt4i chring (B6o crio nlm) vh giao dich cria

ngucri c6 liOn quan cfia cdng ty vfi chinh Cdng W. @hW l7tc cl{nlt kim).

1. Danh s6ch vd nguoi co liOn quan cria cdng ty

STT

No.

Thenh vi6n Ban didu
henh

Ngdy th6ng
ndm sinh

Trinh dQ chuyOn

m6n

Ngdy bO nhien/
miSn nhiQm thdnh

viOn Ban didu
henh/

BA E6 Nggc Nga t0tslt986
Cri nhdn Kinh t6

Cri nh6n Luflt
0U0212023

Ong Nguy6n Thdnh
Vinh

t6l05lt9t 6 Thac S! Kinh T6

Mi6n nhiOm
-,1 -AI ong Ulam Ooc

tu ngdy
0U0212023

Ong Mai Minh
Vucrng

0213lt97s
K! su CN CB
Thtry sin.

Cu nhdn Kinh te
r0l20t1

Ho vh t0n
Ngay th6ng n[m

sinh
Trinh d6 chuyOn m6n

nghiQp vp
Ngdy b6 nhiOm/ mi6n

nhi6m

Bd Dodn Thi
Thu Hd

03171r977 Cu nhAn Kinh te 0y0U20t6

STT

No.

Tdn tO

chuclc6,
nhAn

Tdi khoAn
giao dfch

chimg.
kho6n(n0u

c6)

Chirc vu
tai c6ng
ty (n6u

c6)

so ci6y
NSH*,
ngey

cap, nol
cap

1/,511

Dia
chi tru

sd

chin}/
Dia

Thdi
-. 1
dlem

, ! ,).
bat dau

1e

nguoi

Thdi
-.2

drem
kh6ng
cdn ld
nguoi

Lf do

M6i
quan

h9
li6n
quan
voi
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co liOn
qLlan

chi
1i6n hQ

chtirc)/I"lSH

2. Giao dich giira c6ng ty voi nguoi co 1i0n quan ctra c6ng ty; ho[c giira c6ng ty voi c0

d6ng l6n, nguoi nQi b6, nguoi c6 li0n quan cita nguoi nQi b0:

- chi nh6nh T6ng c6ng ty Thucrng mai Sai Gdn TNHH MTV - Siou Thi Sai Gdn

- C6ng fy CO PhAn dAu tu Song M6c

chi nh6nh T6ng c6ng ty Thuong mai Sdi Gdn TNHH MTV - Trung tam phan

pnOl Sarna
- chi nh6nh T6ngc6ng ty Thucrng m4i Sdi Gdn TNHH MTV - C6ng ty qu6n ly vd

kinh doanh Chg Binh Di0n

3. Giao dich gita nguoi n6i b6 c6ng ty, nguoi co li0n quan cta nguoi nOi b0 voi c6ng ty

con, c6ng ty do c6ng ty n6m quydn ki6m sorir. Khdng co

4. Giao dich giira c6ng ty voi cdc d6i tucr-ng kt6c

4.1. Giao dich giira c6ng ty voi c6ng ty mi thanh vi6n HEQT, thenh vi0n Ban Ki6m so6t,

Gi6m d6c (T6ng Ciam aOc; vd nguoi guan {y kh6c dd vir dang Id thdnh vi6n s6ng l0p hoac thenh

vi6n HEeT, Gi6m d6c (Tdng Gi6m d6c) di6u hdrnh trong thoi gian ba (03) nim tro 14i d6y:

Kh0ng c6

4.2. Giao dich giira 
16nS 

t1,v6l:Prg q ia n,guoi.c6 lion quan cua thhnh vion HEQT'

thanh vi6n Ban Ki6m soat, Ciam d6c (Tong Ulam oocJ va nguoi qudn ly kh6c ld thdnh vi6n

HDQT, Gi6m d6c (TOng Gi6m d6c) dieu hdnh: Kh0ng c6

4.3. C1cgiao dich kh6c cria cdng ty (niiu co) c6 th6 mang lai lqi ich vQt chAt ho4c phi vAt

.frat aOi ,Oi ifrari vien HDQT, thanh 16" e'u, Ki6m soit, Gi6m d6c (T6ng Gi6m ddc) vd nguoi

quAn l1f kh6c: Kh6ng c6

VIII. Giao dich c6 phi6u cira nguoi nQi bQ vh nguoi liOn quan cria nguoi nQi bQ (B6o c6o

nIm.

Ghi chil/Note: Ar,s/1+ cMND/H0 i voi cd nhdn) hodc S,

dang lqt doanh nghi€p, Gitiy phdp hoat d6ng hoqtc giAy fi phdp ly tuong daong

1. Danh s6ch nguoi noi b0 vd ngudi co 1i0n quan cita nguoi noi brl

(Phu luc dinh kdm).

N

)
tlI

2. Grao dich cta nguoi nOi b0 vd nguoi c6 li0n quan ddi r'6i c6 phiOu ctra c6ng ty:

Kh6ng co

stt
No.

Nguoi
thUc hi6n
giao dich

Quan h0

vdi nguoi
n6i bQ

^! L.i
S0 cO phteu s0 nIru

dAu kj,

^:, ? ..i
S0 c0 pnleu so nrru

cuOi t<i,

Ly do tlng,
gidm (mua,

b6n, chuy6n
-:..clol,

thucrng...)

,\O CO

phi€u

ly t9 56 co
,.i

pnleu

ri le

1

\

vot
nhdn
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IX. C6c vdn dil cin luu y kh6c

+ Trong ndm2022,Ng3n hdng Sacornbank da khoj kiQn yOu cAu thanh to6n c6c

qu6 han tir ndm 2009 d6n nay. H6i d6ng Quin trivAn dang tich cuc thuong lugng

fang Sacornbank dO tim phuo:rg tn giiti

kho6n no.

v6i NgAn

Noi nhQn:
- UCCKNN;
- 56 GDCK HN
- Luu: VT,...

NG

VINH HUY

I

lr*

)

cd pnAn
KIlIH



  DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN 

 

STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

 1 

Tổng Công 

ty Thương 

mại Sài Gòn 

TNHH Một 

thành viên 

033C008989 

Rồng Việt 

Đơn vị chủ sở 

hữu vốn Nhà 

Nước 

GIẤY CNĐKDN 

SỐ 0300100037 

CẤP NGÀY 

27/07/2005, NƠI 

CẤP SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ ĐẦU 

TƯ TP.HCM 

275B Phạm 

Ngũ Lão 

Quận 1, 

TP.HCM 

1/2007   

Sỡ hữu trên 

10% Cổ 

phiếu có 

quyền biểu 

quyết 

2 

Công ty Cổ 

phần tập 

đoàn Somo 

Việt Nam 

068C206892 
Chủ tịch 

HĐQT 

0311817161 

04/06/2012 
NƠI CẤP SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ ĐẦU 

TƯ TP.HCM 

29 Nguyễn 

Khắc Nhu 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

26/6/2020   

Sỡ hữu trên 

10% Cổ 

phiếu có 

quyền biểu 

quyết 

3 
Nguyễn 

Vinh Quang 
 Không 

330600885 

ngày 1/9/2005 

tại CA Vĩnh 

Long 

29 Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

4/2012   
Cha của 

CT.HĐQT 

4 
Lâm Thị 

Mai 
 Không 

330600884 

ngày 1/9/2005 

tại CA Vĩnh 

Long 

29 Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

4/2012   
Mẹ của 

CT.HĐQT 

5 
Nguyễn Thị 

Đoan Trân 
 Không 

025548568 

ngày 

22/11/2011 tai 

CA HCM 

29 Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Phường Cô 

4/2012   
Vợ của 

CT.HĐQT 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

6 Nguyễn Huy 

Thành 
 Không  

29 Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

4/2012   
Con của 

CT.HĐQT 

7 
Nguyễn 

Nam 

Phương 

 Không  

29 Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

4/2012   
Con của 

CT.HĐQT 

8 Nguyễn Lâm 

Vinh Dự 
 Không 

025295762 

ngày cấp 

18/08/2014 

23Bis 

Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Quận 1, TP 

HCM 

4/2012   
Anh của 

CT.HĐQT 

9 Lâm Triều 

Phát 
 Không 

093076010301 

21/12/2021  

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

208 Trần 

Văn Kiểu, 

P0, Q6, 

TP.HCM 4/2012   

Chồng Bà 

Đỗ Ngọc 

Nga 

TV.HĐQT 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

10 Lâm Phát 

Đạt 
 Không  

208 Trần 

Văn Kiểu, 

P0, Q6, 

TP.HCM 

   
Con Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

TV.HĐQT 

11 Lâm Triều 

Vỷ 
 Không  

208 Trần 

Văn Kiểu, 

P0, Q6, 

TP.HCM 

   
Con Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

TV.HĐQT 

12 Đỗ Văn 

Quang 
 Không 

82065001762 

16/4/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

0212 Ấp 

Xóm Thủ, 

Xã Bình 

Tân, Huyện 

Gò Công 

Tây, Tỉnh 

Tiền Giang 

4/2012   Cha Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

13 Nguyễn Thị 

Thảnh 
 Không 

82165001921  

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

0212 Ấp 

Xóm Thủ, 

Xã Bình 

Tân, Huyện 

Gò Công 

Tây, Tỉnh 

Tiền Giang 

4/2012   Mẹ Bà Đỗ 

Ngọc Nga 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

14 Đỗ Hoàng 

Nhựt 
 Không 

82090001701 

16/4/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

184 Trần 

Văn Kiểu, 

P10, Quận 6 

TP.HCM 4/2012   

Em bà Đỗ 

Ngọc Nga 

 

15 Hồ Thị 

Sương 

068C208116-

00 
Không 

215308709 

14/5/20215 

CA Tỉnh Bình 

Định 

 

184 Trần 

Văn Kiểu, 

P10, Quận 6 

TP.HCM 
2022   

Em dâu bà 

Đỗ Ngọc 

Nga 

16 Lâm Văn 

Tâm 
 Không 

93076010301 

21/12/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

5  Đoàn Thị 

Điểm, TP Vị 

Thanh, Hậu 

Giang 

 4/2012   
Bố Chồng  

bà Đỗ Ngọc 

Nga 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

 

17 Trần Kim 

Hương 
 Không 

360230392 

23/20/2008 

CA Cần Thơ 

 

5  Đoàn Thị 

Điểm, TP Vị 

Thanh, Hậu 

Giang 

 
4/2012   

Mẹ chồng  

bà Đỗ Ngọc 

Nga 

18 Phạm Thu 

Thảo 
 Không 

91190000581 

18/6/2020 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

49/28C 

Đường số 

19 

, KP4, P. 

Hiệp Bình 

Chánh, Tp. 

Thủ Đức, 

TP.HCM 

 

4/2021   

Vợ Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

19 Vũ Trọng 

Kinh 
 Không 

091061002901 

08/12/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

Tân Hòa 

Phát B, Tân 

Hòa, Tân 

Hiệp, Kiên 

Giang 

4/2021   

Bố Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

 

20 Mai Thị Hoa  Không 

091163001145 

16/4/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

Tân Hòa 

Phát B, Tân 

Hòa, Tân 

Hiệp, Kiên 

Giang 

4/2021   

Mẹ Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

21 Phạm Văn 

Vĩnh 
 Không 

033063015083 

05/6/2022 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

Kinh 9, TT 

Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

4/2021   

Bố Vợ Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

22 Trần Thị 

Kim Nhan 
 Không 

091165011537 

18/11/2021 

Kinh 9, TT 

Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

4/2021   

Mẹ Vợ Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

23 Nguyễn 

Hoàng Thư 
 Không 

091076008305 

8/12/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

Tân Hòa 

Phát B, Tân 

Hòa, Tân 

Hiệp, Kiên 

Giang 

4/2021   

Anh rể Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

24 Vũ Thị 

Hằng Nga 
 Không 

091181014936 

11/8/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

Tân Hòa 

Phát B, Tân 

Hòa, Tân 

Hiệp, Kiên 

Giang 

4/2021   

Chị  Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

25 Nguyễn Hải 

Bằng 
 Không 311706160 Bình Đông 

Trung, Bình 
4/2021   Anh rể  

Ông Vũ 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

29/6/2020 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

Nhị, Gò 

Công Tây 

Tiền Giang 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

26 Vũ Thị Kim 

Nguyệt 
 Không 

312467701 

15/7/2016 

CA Tiền Giang 

 

Bình Đông 

Trung, Bình 

Nhị, Gò 

Công Tây 

Tiền Giang 

4/2021   

Chị  Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

27 Quách Duy 

Tân 
 Không 

370997718 

13/7/2017 

CA Tiền Giang 

 

325 Ấp 

Đồng Lộc, 

Thạnh 

Đông, Tân 

Hiệp, Kiên 

Giang 

4/2021   

Em rểÔng 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

28 
Vũ Thị 

Tuyết 

Nhung 

 Không 

371325308 

23/8/2020 

325 Ấp 

Đồng Lộc, 

Thạnh 

Đông, Tân 

4/2021   
Em ruột 

Ông Vũ 

Minh Bảo 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

Hiệp, Kiên 

Giang 

Trưởng 

Ban KS 

29 Vũ Duy 

Quang 
 Không 

'091093015567 

11/8/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

160 Tân 

Phát B,Tân 

Hòa, Tân 

Hiệp, Kiên 

Giang 

4/2021   

Em ruột 

Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

30 

Huỳnh 

Nguyễn 

Trúc 

Phương 

 Không 

'075191024685\ 

12/7/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

84 Nguyễn 

Hậu,P. Tân 

Thành, 

Q.Tân Phú, 

TP.HCM 

4/2021   

Em dâu 

Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

31 Vũ Thị Thùy 

Duyên 
 Không 371705768 Tân Phát 

B,Tân Hòa, 
4/2021   Em Ông Vũ 

Minh Bảo 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

27/5/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

Trưởng 

Ban KS 

32 Vũ Hoàng 

Tú Trinh 
 Không 

371932704 

3/3/2016 

CA Kiên Giang 

Tân Phát 

B,Tân Hòa, 

Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

4/2021   

Em Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

33 Lê Văn Điền  Không 

095047002550 

02/07/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

Hộ khẩu 

thường trú: 

1/320 ấp 

Vĩnh An, xã 

Vĩnh Trạch, 

Tp Bạc 

Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu 

4/2017   

Bố Bà Lê 

Thị Thùy 

Trang TV 

Ban KS 

34 
Trần Nguyệt 

Thu 
 Không 

'096148001516 

Cấp ngày 

02/07/2021 

Hộ khẩu 

thường trú: 

1/320 ấp 

Vĩnh An, xã 

Vĩnh Trạch, 

4/2017   

Mẹ ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

Tp Bạc 

Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu 

35 
Lê Đăng 

Khoa 
 Không  

Định cư tại 

Mỹ  
4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

36 
Lê Thanh 

Trang 
 Không 

385669323 Cấp 

ngày 

03/02/2012 tại 

Bạc Liêu 

Hộ khẩu 

thường trú: 

1/320 ấp 

Vĩnh An, xã 

Vĩnh Trạch, 

Tp Bạc 

Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu. 

4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

37 
Lê Đăng 

Khôi 
 Không 

384042085 Cấp 

ngày 

16/11/2014 tại 

Bạc Liêu 

Hộ khẩu 

thường trú: 

1/320 ấp 

Vĩnh An, xã 

Vĩnh Trạch, 

Tp Bạc 

Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu 

4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

 

38 
Lê Đăng 

Khâm 
 Không 

385289581 Cấp 

ngày 

12/02/2015 tại 

Bạc Liêu 

Hộ khẩu 

thường trú: 

1/320 ấp 

Vĩnh An, xã 

Vĩnh Trạch, 

Tp Bạc 

Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu 

4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

39 

Nguyễn 

Phạm 

Phương 

Khánh 

 Không 

86181014968 

17/8/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

688/2/1/5B 

Hương Lộ 2, 

P. Bình Trị 

Đông A, Q. 

Bình Tân, 

TP. Hồ Chí 

Minh 

4/2017   
Vợ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

40 
Nguyễn 

Hoàng Bách 
 Không Sinh ngày 

30/03/2017 

688/2/1/5B 

Hương Lộ 2, 

P. Bình Trị 

Đông A, Q. 

Bình Tân, 

TP. Hồ Chí 

Minh 

4/2017   
Con Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

41 
Trần Thị 

Hoa 
 Không 

079148002379 

08/10/2019 

66/155 Xô 

Viết Nghệ 

Tĩnh, 

Phường 21, 

Quận Bình 

Thạnh, TP. 

Hồ Chí 

Minh 

10/2019   
Mẹ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

42 
Phạm Thị 

Huỳnh Hoa 
  

86144002188 

09/01/2022 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

 10/2019   
Mẹ vợ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

43 
Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
 Không 

079169005233 

12/06/2017 

CA TP.HCM 

66/188 Xô 

Viết Nghệ 

Tĩnh, 

Phường 21, 

Quận Bình 

Thạnh, TP. 

Hồ Chí 

Minh 

1102019   
Chị Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

44 
Nguyễn 

Ngọc Quí 
 Không 

022259916 

06/08/2014 

1263B 

Huỳnh Tấn 

Phát, 

Phường Phú 

Thuận, 

Quận 7, TP. 

Hồ Chí 

Minh 

10/2019   
Anh Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

45 
Nguyễn Thị 

Kim Hạnh 
 Không 

022740580 

02/02/2009 

66/155 Xô 

Viết Nghệ 

Tĩnh, 

Phường 21, 

Quận Bình 

Thạnh, TP. 

Hồ Chí 

Minh 

10/2019   
Chị Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh   

46 Trần Thị 

Minh Xuân 
 Không 

082175002711 

01/05/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

205/18B8/27 

Tân Hòa 

Đông, 

phường 14 

Quận 6, 

TpHCM 

10/2011   

Vợ Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

47 Mai Đăng 

Khoa 
 Không 080206009523 

205/18B8/27 

Tân Hòa 

Đông, 

10/2011   Con Ông 

Mai Minh 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

13/5/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

phường 14 

Quận 6, 

TpHCM 

Vương 

P.TGĐ 

48 Mai Đăng 

Khôi 
 Không  

205/18B8/27 

Tân Hòa 

Đông, 

phường 14 

Quận 6, 

TpHCM 

10/2011   

Con Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

49 
Mai Văn 

Tổng 
 Không Đã chết 7/2015 Đã mất. 10/2011 7/2015  

Bố ruột (đã 

mất) Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

50 Nguyễn Thị 

Tại 
 Không 

080148003444 

09/08/2021 

Đức Hoà 

Đông, huyện 

Đức Hoà, 

tỉnh Long 

An. 

10/2011   

Mẹ ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

51 Mai Văn 

Đặng 
 Không 

080069013107 

28/6/2021 

Đức Hoà 

Đông, huyện 

Đức Hoà, 

10/2011   
Anh ruột 

Ông Mai 

Minh 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

tỉnh Long 

An 

Vương 

P.TGĐ 

52 Mai Văn 

Tèo 
 Không 

080073008853 

28/6/2021 

Đức Hoà 

Đông, huyện 

Đức Hoà, 

tỉnh Long 

An 

10/2011   

Anh ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

53 
Mai Thị 

Ngọc 

Phương 

 Không 
080177009104 

28/6/2021 

ấp 5 xã Đức 

Hoà Đông, 

Đức Hoà , 

Long An . 

10/2011   

Em ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

54 Mai Út Hiền  Không 
080081009455 

12/8/2021 

ấp 4 , Đức 

Hoà Đông, 

huyện Đức 

Hoà, tỉnh 

Long An 

10/2011   

Em ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

55 Mai Chí 

Linh 
 Không 

080084011876 

07/10/2022 

ấp 4 , Đức 

Hoà Đông, 

huyện Đức 

Hoà, tỉnh 

Long An 

10/2011   

Em ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

56 
Nguyễn 

Nam Thanh 
 Không 079078033534 341/18 Lạc 

Long Quân, 
10/2016   Chồng Bà 

Đoàn Thị 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

10/08/2022 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

 

phường 5, 

quận 11, 

TPHCM 

Thu Hà 

KTT 

57 
Đoàn Văn 

Minh 
 Không 

052046000029 

11/1/2022 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

 

307/10/14 

Thạch Lam, 

phường Phú 

Thạnh, quận 

Tân Phú, 

TPHCM 

10/2016   

Cha Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

58 
Nguyễn Thị 

Cánh 
 Không 

033151000552 

11/1/2022 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

307/10/14 

Thạch Lam, 

phường Phú 

Thạnh, quận 

Tân Phú, 

TPHCM 

10/2016   

Mẹ Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

 

59 
Nguyễn Duy 

Khang 
 Không 

079204025219 

12/07/2019 

Cục trưởng Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

 

307/10/14 

Thạch Lam, 

phường Phú 

Thạnh, quận 

Tân Phú, 

TPHCM 

10/2016   

Con Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

60 
Nguyễn 

Đoàn Vy An 
 Không 

079308020269 

28/03/2023 

Cục trưởng Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

307/10/14 

Thạch Lam, 

phường Phú 

Thạnh, quận 

Tân Phú, 

TPHCM 

10/2016   

Con Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

61 
Đoàn Thị 

Kim Dung 
 Không 

P01355043 

31/01/2023 

Cục Quản lý 

XNC 

307/10/14 

Thạch Lam, 

phường Phú 

Thạnh, quận 

Tân Phú, 

TPHCM 

10/2016   

Em ruột Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

62 
Trần Thị 

Tâm 
 Không 022978995 

341/18 Lạc 

Long Quân, 

P.5, Q.11 

10/2016   

Mẹ chồng 

Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

63 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
 Không  

341/18 Lạc 

Long Quân, 

P.5, Q.11 

10/2016   

Anh ruột 

chồng Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

64 
Nguyễn Thị 

Kim Phương 
 Không  

341/18 Lạc 

Long Quân, 

P.5, Q.11 

10/2016   

Chị chồng 

Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

65 
Phạm Gia 

Bảo 
 Không  

89 Khổng 

Tử, 

 Phường 

Xuân Trung, 

Tp Long 

Khánh Tỉnh 

Đồng Nai  

 

20/6/2022   

Con Bà 

Hoa Thành 

viên Ban 

kiểm soát 

66 
Nguyễn Văn 

Khánh 
 Không 270537434 

89 Khổng 

Tử, 

 Phường 

20/6/2022   Bố Bà Hoa 

Thành viên 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

16/10/2003 

CA Tỉnh Đồng 

nai 

 

Xuân Trung, 

Tp Long 

Khánh Tỉnh 

Đồng Nai  

 

Ban kiểm 

soát 

67 
Trương Thị 

Đào 
 Không 

60152005012 

5/10/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về 

TTXH 

89 Khổng 

Tử, 

 Phường 

Xuân Trung, 

Tp Long 

Khánh Tỉnh 

Đồng Nai  

20/6/2022   

Mẹ Bà Hoa 

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

68 
Nguyễn Văn 

Tửu 
 Không 

086066011093 

Cấp ngày: 

03/10/2022 

Nơi cấp: Cục 

QLHC về 

TTXH 

11 đường 

10A, KP4, 

P. An 

Khánh, TP. 

Thủ Đức, 

TP.HCM 

28/4/2023   

Cha bà 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

Trinh – 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

69 
Nguyễn Thị 

Kiển 
 Không 

086166000828 

Cấp ngày: 

29/7/2022 

11 đường 

10A, KP4, 

P. An 

Khánh, TP. 

28/4/2023   

Mẹ bà 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

Trinh – 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Nơi cấp: Cục 

QLHC về 

TTXH 

Thủ Đức, 

TP.HCM 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

70 

Nguyễn 

Quang Vĩnh 

Nguyên 

 Không 

086092005261 

Cấp ngày: 

27/10/2022 

Nơi cấp: Cục 

QLHC về 

TTXH 

L7-09 

Nguyễn Tài, 

An Hòa, TP. 

Rạch Giá, 

Kiên Giang 

28/4/2023   

Anh trai bà 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

Trinh – 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

71 
Trần Kim 

Quyên 
 Không 

371692797  

Cấp ngày: 

07/01/2020 

Nơi cấp: CA 

Kiên Giang 

Ấp Vĩnh 

Thành A, 

Vĩnh Hòa 

Hiệp, Châu 

Thành, Kiên 

Giang 

28/4/2023   

Chị dâu bà 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

Trinh – 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

 

Công ty Cổ 

phần Somo 

Farm Cửu 

Long 

 Không 

1501124777 

Sở KH Đầu tư 

tỉnh Vĩnh Long 

Khóm 3, 

Thị Trấn 

Cái Nhum, 

Huyện 

Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh 

Long. 
 

   

CT.HĐQT 

Công ty 

APT  là 

Chủ tịch 

HĐQT 

Somo Farm 

Cửu Long 



 Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy 

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH  

 



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CP KINH DOANH THS SÀI GÒN 

 

STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

1 

Ông 

Nguyễn 

Lâm Vinh 

Huy 

  Chủ tịch HĐQT 

0860820000223 

cấp ngày 

22/02/2022 tại 

Cục CS 

29 Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

0 0 

 Người 

Đại diện 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

1.1 Nguyễn 

Vinh Quang 
 Không 

330600885 ngày 

1/9/2005 tại CA 

Vĩnh Long 

29 Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

0 0  

1.2 Lâm Thị 

Mai 
 Không 

330600884 ngày 

1/9/2005 tại CA 

Vĩnh Long 

29 Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

0 0  

1.3 Nguyễn Thị 

Đoan Trân 
 Không 

025548568 ngày 

22/11/2011 tai CA 

HCM 

29 Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

1.4 
Nguyễn 

Nam 

Phương 

 Không  

29 Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

0 0  

1.5 Nguyễn Huy 

Thành 
 Không  

29 Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

0 0  

1.6 Nguyễn Lâm 

Vinh Dự 
 Không 025295762 ngày 

cấp 18/08/2014 

23Bis 

Nguyễn 

Khắc Nhu, 

Quận 1, TP 

HCM 

0 0  

2. 
Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

005C201605 tại 

Công ty CP 

Chứng khoán 

MB 

Phó Chủ tịch 

HĐQT 

  

079076014004 

17/8/2021 

688/2/1/5B 

Hương Lộ 

2, P. Bình 

Trị Đông A, 

Q. Bình 

Tân, TP. Hồ 

Chí Minh 

400 400 

Phó CT 

HĐQT từ 

ngày 

01/2/2023 

Người đại 

diện vốn 

của Tổng 

công ty 

Thương 

Mại Sài 

Gòn 



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

TNHH 

MTV 

(SATRA) 

2.1 

Nguyễn 

Phạm 

Phương 

Khánh 

 Không 

86181014968 

17/8/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

688/2/1/5B 

Hương Lộ 2, 

P. Bình Trị 

Đông A, Q. 

Bình Tân, 

TP. Hồ Chí 

Minh 

0 0  

2.2 Nguyễn 

Hoàng Bách 
 Không Sinh ngày 

30/03/2017 

688/2/1/5B 

Hương Lộ 2, 

P. Bình Trị 

Đông A, Q. 

Bình Tân, 

TP. Hồ Chí 

Minh 

0 0  

2.3 Trần Thị 

Hoa 
 Không 

079148002379 

08/10/2019 

66/155 Xô 

Viết Nghệ 

Tĩnh, 

Phường 21, 

Quận Bình 

Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh 

0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

2.4 Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
 Không 

079169005233 

12/06/2017 

CA TP.HCM 

66/188 Xô 

Viết Nghệ 

Tĩnh, 

Phường 21, 

Quận Bình 

Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh 

0 0  

2.5 Nguyễn 

Ngọc Quí 
 Không 

022259916 

06/08/2014 

1263B 

Huỳnh Tấn 

Phát, 

Phường Phú 

Thuận, Quận 

7, TP. Hồ 

Chí Minh 

0 0  

2.6 Nguyễn Thị 

Kim Hạnh 
 Không 

022740580 

02/02/2009 

66/155 Xô 

Viết Nghệ 

Tĩnh, 

Phường 21, 

Quận Bình 

Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh 

0 0  

2.7 Phạm Thị 

Huỳnh Hoa 
  

86144002188 

09/01/2022 
 0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

3. Bà Đỗ Ngọc 

Nga 
 TV. HĐQT 

082186002177 

11/4/2021 

208 Trần 

Văn Kiểu, 

P10, Q6 

Tp.HCM 

 

0 0 

 Người 

Đại diện 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

3.1 Lâm Triều 

Phát 
 Không 

093076010301 

21/12/2021  

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

208 Trần 

Văn Kiểu, 

P0, Q6, 

TP.HCM 
0 0  

3.2 Lâm Phát 

Đạt 
 Không  

208 Trần 

Văn Kiểu, 

P0, Q6, 

TP.HCM 

0 0  

3.3 Lâm Triều 

Vỹ 
 Không  

208 Trần 

Văn Kiểu, 
0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

P0, Q6, 

TP.HCM 

3.4 Đỗ Văn 

Quang 
 Không 

82065001762 

16/4/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

0212 Ấp 

Xóm Thủ, 

Xã Bình 

Tân, Huyện 

Gò Công 

Tây, Tỉnh 

Tiền Giang 

0 0  

3.5 Nguyễn Thị 

Thảnh 
 Không 

82165001921  

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

0212 Ấp 

Xóm Thủ, 

Xã Bình 

Tân, Huyện 

Gò Công 

Tây, Tỉnh 

Tiền Giang 

0 0  

3.6 Đỗ Hoàng 

Nhựt 
 Không 

82065001762 

16/4/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

0212 Ấp 

Xóm Thủ, 

Xã Bình 

Tân, Huyện 

Gò Công 

Tây, Tỉnh 

Tiền Giang 

0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

3.7 Hồ Thị 

Sương 
068C208116-00 Không 

82165001921  

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

0212 Ấp 

Xóm Thủ, 

Xã Bình 

Tân, Huyện 

Gò Công 

Tây, Tỉnh 

Tiền Giang 

                    

 

21.224  

 

0.0024  

3.8 Lâm Văn 

Tâm 
 Không 

93076010301 

21/12/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

5  Đoàn Thị 

Điểm, TP Vị 

Thanh, Hậu 

Giang 

 0 0  

3.9 Trần Kim 

Hương 
 Không 

360230392 

23/20/2008 

CA Cần Thơ 

 

5  Đoàn Thị 

Điểm, TP Vị 

Thanh, Hậu 

Giang 

 
0 0  

4 
Bà Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoa 

 
TV.Ban Kiểm 

soát  

 

0 0 

Miễn 

nhiệm 

ngày 

28.4.2023 



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

4.1 Phạm Gia 

Bảo 
 Không  

89 Khổng 

Tử, 

 Phường 

Xuân Trung, 

Tp Long 

Khánh Tỉnh 

Đồng Nai  

 

0 0  

4.2 Nguyễn Văn 

Khánh 
 Không 

270537434 

16/10/2003 

CA Tỉnh Đồng nai 

 

89 Khổng 

Tử, 

 Phường 

Xuân Trung, 

Tp Long 

Khánh Tỉnh 

Đồng Nai  

 

0 0  

4.3 Trương Thị 

Đào 
 Không 

60152005012 

5/10/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

89 Khổng 

Tử, 

 Phường 

Xuân Trung, 

Tp Long 

Khánh Tỉnh 

Đồng Nai  

 

0 0  

5. Ông Vũ 

Minh Bảo 
 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 
091088000275 49/28C 

Đường số 
1.000.000 11,36% 

 Người 

Đại diện 



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

18/6/2020 

Cục CS 

19, KP4, P. 

Hiệp Bình 

Chánh, Tp. 

Thủ Đức, 

TP.HCM 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

5.1 Phạm Thu 

Thảo 
 Không 

091190000581 

18/6/2020 

49/28C 

Đường số 

19, KP4, P. 

Hiệp Bình 

Chánh, Tp. 

Thủ Đức, 

TP.HCM 

0 0  

5,2 Vũ Trọng 

Kinh 
 Không 

091061002901 

08/12/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

Tân Hòa 

Phát B, Tân 

Hòa, Tân 

Hiệp, Kiên 

Giang 

0 0  

5.3 Mai Thị Hoa  Không 

091163001145 

16/4/2021 

Tân Hòa 

Phát B, Tân 

Hòa, Tân 

0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

Hiệp, Kiên 

Giang 

5.4 Phạm Văn 

Vĩnh 
 Không 

033063015083 

05/6/2022 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

Kinh 9, TT 

Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

0 0  

5.5 Trần Thị 

Kim Nhan 
 Không 

091165011537 

18/11/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

Kinh 9, TT 

Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

0 0  

5.6 Nguyễn 

Hoàng Thư 
 Không  

091076008305 

8/12/2021 

Tân Hòa 

Phát B, Tân 

Hòa, Tân 

Hiệp, Kiên 

Giang 

0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

5.7 Vũ Thị Hằng 

Nga 
 Không  

091181014936 

11/8/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

Tân Hòa 

Phát B, Tân 

Hòa, Tân 

Hiệp, Kiên 

Giang 

0 0  

5.8 Nguyễn Hải 

Bằng 
 Không 

311706160 

29/6/2020 

Bình Đông 

Trung, Bình 

Nhị, Gò 

Công Tây 

Tiền Giang 

0 0  

5.9 Vũ Thị Kim 

Nguyệt 
 Không  

312467701 

15/7/2016 

Bình Đông 

Trung, Bình 

Nhị, Gò 

Công Tây 

Tiền Giang 

0 0  

5.10 Quách Duy 

Tân 
 Không  

370997718 

13/7/2016 

325 Ấp 

Đồng Lộc, 

Thạnh Đông, 

0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

5.11 Vũ Thị 

Tuyết Nhung 
 Không 

371325308 

23/8/2020 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

325 Ấp 

Đồng Lộc, 

Thạnh Đông, 

Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

0 0  

5.12 Vũ Duy 

Quang 
 Không  

'091093015567 

11/8/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

160 Tân Phát 

B,Tân Hòa, 

Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

0 0  

5.13 
Huỳnh 

Nguyễn Trúc 

Phương 

 Không  

'075191024685\ 

12/7/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

84 Nguyễn 

Hậu,P. Tân 

Thành, 

Q.Tân Phú, 

TP.HCM 

0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

5.14 Vũ Thị Thùy 

Duyên 
 Không 

371705768 

27/5/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

Tân Phát 

B,Tân Hòa, 

Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

0 0  

5.15 Vũ Hoàng 

Tú Trinh 
 Không  

371932704 

03/03/2016 

Tân Phát 

B,Tân Hòa, 

Tân Hiệp, 

Kiên Giang 

0 0  

6. 
Bà Nguyễn 

Ngọc Mai 

Trinh 

 
TV.Ban Kiểm 

soát  

 

  

Được bầu 

làm TV 

Ban KS   

vào ngày 

28/4/2023 

6.1 
Nguyễn Văn 

Tửu 
 Không 

086066011093 

Cấp ngày: 

03/10/2022 

Nơi cấp: Cục 

QLHC về TTXH 

11 đường 

10A, KP4, P. 

An Khánh, 

TP. Thủ 

Đức, 

TP.HCM 

0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

6.2 
Nguyễn Thị 

Kiển 
 Không 

086166000828 

Cấp ngày: 

29/7/2022 

Nơi cấp: Cục 

QLHC về TTXH 

11 đường 

10A, KP4, P. 

An Khánh, 

TP. Thủ 

Đức, 

TP.HCM 

0 0  

6.3 

Nguyễn 

Quang Vĩnh 

Nguyên 

 Không 

086092005261 

Cấp ngày: 

27/10/2022 

Nơi cấp: Cục 

QLHC về TTXH 

L7-09 

Nguyễn Tài, 

An Hòa, TP. 

Rạch Giá, 

Kiên Giang 

0 0  

6.4 
Trần Kim 

Quyên 
 Không  

371692797  

Cấp ngày: 

07/01/2020 

Nơi cấp: CA Kiên 

Giang 

Ấp Vĩnh 

Thành A, 

Vĩnh Hòa 

Hiệp, Châu 

Thành, Kiên 

Giang 

0 0  

7 Bà Lê Thị 

Thùy Trang 
 

TV Ban Kiểm 

soát 

385482276 

Cấp ngày 

10/02/2010 tại Bạc 

Liêu 

687/59/4 Kinh 

Dương 

Vương, P.An 

Lạc, Q.Bình 

Tân, Tp.HCM 

0 0 

Người 

Đại diện 

vốn Tổng 

Cty TM 

sài Gòn 

TNHH 



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

MTV 

(SATRA) 

7.1 Lê Văn Điền  Không 

095047002550 

02/07/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

Hộ khẩu 

thường trú: 

1/320 ấp 

Vĩnh An, xã 

Vĩnh Trạch, 

Tp Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc 

Liêu 

0 0  

7.2 
Trần Nguyệt 

Thu 
 Không 

'096148001516 

Cấp ngày 

02/07/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

Hộ khẩu 

thường trú: 

1/320 ấp 

Vĩnh An, xã 

Vĩnh Trạch, 

Tp Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc 

Liêu 

0 0  

7.3 
Lê Đăng 

Khoa 
 Không  

Định cư tại 

Mỹ  
0 0 

Không 

liên lạc 

được nên 

không có 

số CCCD 

7.4 
Lê Thanh 

Trang 
 Không 

385669323 Cấp 

ngày 03/02/2012 

tại Bạc Liêu 

Hộ khẩu 

thường trú: 

1/320 ấp 
0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

Vĩnh An, xã 

Vĩnh Trạch, 

Tp Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc 

Liêu. 

7.5 
Lê Đăng 

Khôi 
 Không 

384042085 Cấp 

ngày 16/11/2014 

tại Bạc Liêu 

Hộ khẩu 

thường trú: 

1/320 ấp 

Vĩnh An, xã 

Vĩnh Trạch, 

Tp Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc 

Liêu 

 

0 0  

7.6 
Lê Đăng 

Khâm 
 Không 

385289581 Cấp 

ngày 12/02/2015 

tại Bạc Liêu 

Hộ khẩu 

thường trú: 

1/320 ấp 

Vĩnh An, xã 

Vĩnh Trạch, 

Tp Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc 

Liêu 

0 0  

8 
Ông Mai 

Minh 

Vương 

 
Phó Tổng Giám 

đốc 

80075002958 

1/5/2021 

205/18B8/27 

Tân Hòa 

Đông, 

phường 14 

500 500  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

Quận 6, 

TpHCM 

8.1 
Trần Thị 

Minh Xuân 
 Không 

082175002711 

01/05/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

205/18B8/27 

Tân Hòa 

Đông, 

phường 14 

Quận 6, 

TpHCM 

600 600  

8.2 
Mai Đăng 

Khoa 
 Không 

080206009523 

13/5/2021 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

205/18B8/27 

Tân Hòa 

Đông, 

phường 14 

Quận 6, 

TpHCM 

0 0  

8.3 
Mai Đăng 

Khôi 
 Không  

205/18B8/27 

Tân Hòa 

Đông, 

phường 14 

Quận 6, 

TpHCM 

0 0  

8.4 
Mai Văn 

Tổng 
 Không Đã chết 7/2015 

ấp 4, Xã Đức 

Hoà Đông, 

Huyện Đức 

Hoà, Tỉnh 

Long An. 

0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

8.5 
Nguyễn Thị 

Tại 
 Không 

080148003444 

09/08/2021 

Đức Hoà 

Đông, huyện 

Đức Hoà, 

tỉnh Long 

An. 

0 0  

8.6 
Mai Văn 

Đặng 
 Không 

080069013107 

28/6/2021 

Đức Hoà 

Đông, huyện 

Đức Hoà, 

tỉnh Long 

An 

0 0  

8/7 
Mai Văn 

Tèo 
 Không 

080073008853 

28/6/2021 

Đức Hoà 

Đông, huyện 

Đức Hoà, 

tỉnh Long 

An 

0 0  

8.8 

Mai Thị 

Ngọc 

Phương 

 Không 
080177009104 

28/6/2021 

ấp 5 xã Đức 

Hoà Đông, 

Đức Hoà , 

Long An . 

0 0  

8.9 Mai Út Hiền  Không 
080081009455 

12/8/2021 

ấp 4 , Đức 

Hoà Đông, 

huyện Đức 

Hoà, tỉnh 

Long An 

0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

8.10 
Mai Chí 

Linh 
 Không 

080084011876 

07/10/2022 

ấp 4 , Đức 

Hoà Đông, 

huyện Đức 

Hoà, tỉnh 

Long An 

0 0  

9 
Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 
 

Kế Toán 

Trưởng 

079177029515 

12/09/2022 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

307/10/14 

Thạch Lam, 

phường Phú 

Thạnh, quận 

Tân Phú, 

TPHCM 

3.900 3.900  

9.1 
Nguyễn 

Nam Thanh 
 Không 

079078033534 

10/08/2022 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

341/18 Lạc 

Long Quân, 

phường 5, 

quận 11, 

TPHCM 0 0  

9.2 
Đoàn Văn 

Minh 
 Không 

052046000029 

11/1/2022 

307/10/14 

Thạch Lam, 

phường Phú 

Thạnh, quận 

0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

Tân Phú, 

TPHCM 

9.3 
Nguyễn Thị 

Cánh 
 Không 

033151000552 

11/1/2022 

Cục trưởng cục 

QLHC về TTXH 

 

307/10/14 

Thạch Lam, 

phường Phú 

Thạnh, quận 

Tân Phú, 

TPHCM 

0 0  

9.4 
Nguyễn Duy 

Khang 
 Không 

079204025219 

12/07/2019 

Cục trưởng Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

 

307/10/14 

Thạch Lam, 

phường Phú 

Thạnh, quận 

Tân Phú, 

TPHCM 
0 0  

9.5 
Nguyễn 

Đoàn Vy An 
 Không 

079308020269 

28/03/2023 

307/10/14 

Thạch Lam, 

phường Phú 

Thạnh, quận 

0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

Cục trưởng Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tân Phú, 

TPHCM 

9.6 
Đoàn Thị 

Kim Dung 
 Không 

P01355043 

31/01/2023 

Cục Quản lý XNC 

307/10/14 

Thạch Lam, 

phường Phú 

Thạnh, quận 

Tân Phú, 

TPHCM 

0 0  

9/7 
Trần Thị 

Tâm 
 Không 022978995 

341/18 Lạc 

Long Quân, 

P.5, Q.11 
0 0  

9.8 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
 Không  

341/18 Lạc 

Long Quân, 

P.5, Q.11 
0 0  

9.9 
Nguyễn Thị 

Kim Phương 
 Không  

341/18 Lạc 

Long Quân, 

P.5, Q.11 
0 0  
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